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BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1162/QĐ-TCCB


 




    Hà nội, ngày 02  tháng 5  năm 1996
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

của Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính  phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định  số 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ  quản lý đầu tư và xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo quyết định này bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ thay thế cho bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ lập tháng 12/1992.

Điều 2: Bản điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các đồng chí Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng thuộc Bộ, Giám đốc Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Nơi nhận:
· Như điều 3,

· Lưu VP, Vụ TCCB.
           Đặng Vũ Chư

BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Xí nghiệp Thiết kế



Công nghiệp nhẹ

 

Điều lệ Về tổ chức và hoạt động

của Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ

(Ban hành kèm theo quyết định số 1162/QĐ-TCCB

ngày 02/5/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1:
1. Tên doanh nghiệp : Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ

2. Tên giao dịch quốc tế: The Design Enterprise for Light Industry (IDC)

3. Trụ sở chính: 146 Nguyễn Công Trứ, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tổng mức vốn kinh doanh: 303.108.528 đồng (đến ngày 31/12/1991).

5. Tài khoản: 710A.03255 Ngân hàng Công thương Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Giấy phép sản xuất kinh doanh: Giấy phép hành nghề khảo sát thiết kế xây dựng số 74/Bộ Xây dựng ngày 8/9/1994 của Bộ Xây dựng.

7. Điện thoại: 8211672-8295072.

Điều 2: Nhiệm vụ chủ yếu của Xí nghiệp:

I. Lập dự án đầu tư:

1. Nghiên cứu tiền khả  thi và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

2. Nghiên cứu khả thi và lập báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình có vốn đầu tư trong nước, giúp chủ đầu tư xác định chủ trương đầu tư, điều tra tiếp cận thị trường, khảo sát về kinh tế, kỹ thuật để lập dự án khả thi theo nội dung quy định tại phần B Thông tư số 02/UB-TT ngày 22/2/1995 của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước "Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư".

3. Lập dự án đầu tư cho các công trình thuộc dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài theo Thông tư hướng dẫn số 2155/UB-LXT ngày 8/2/1995 của Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư của Nghị định 191/CP của Chính phủ ngày 28/12/1994.

II. Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế:

1. Tư vấn cho chủ đầu tư về việc lập hồ sở, tổ chức đấu thầu quốc tế, đấu thầu trong nước các công việc;

a. Thiết kế

b. Mua sắm vật tư, thiết bị

c. Xây lắp công trình

d. Quản lý dự án.

2. Tư vấn về pháp luật xây dựng hợp đồng kinh tế

Hướng dẫn hoặc lập các thủ tục hợp đồng kinh tế cho các công việc a,b,c,d tại điểm 1.

3. Xác định giá xây dựng, giá tư vấn xây dựng phục vụ cho việc ký kết hợp đồng của chủ đầu tư, của các nhà thầu chính trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện đầu tư.

III. Khảo sát xây dựng:

1. Khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, phục vụ lập dự án đầu tư, thiết kế công trình.

2. Xác định các thông số về thủy văn, khí tượng phục vụ thiết kế công trình.

IV. Thiết kế:

1. Thiết kế quy hoạch:

a. Thiết kế quy hoạch khu công nghiệp

b. Thiết kế quy hoạch chi tiết các khu chức năng của đô thị, điểm dân cư tập trung và bố trí hệ thống kết cấu hạ tầng cho các quy hoạch trên.

2. Thiết kế công trình:

Thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công (đối với công trình thiết kế: 1 bước) hoặc thiết kế kỹ thuật thi công (công trình thiết kế: 1 bước) theo quy định tại Quy chế lập, thẩm định và xét duyệt thiết kế công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số 536/ BXD-GĐ ngày 14/12/1994 của Bộ Xây dựng.

3. Lập tổng dự toán và dự toán công trình theo Thông tư số 23/ BXD-VKT ngày 15/12/1994 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư". Lập đơn giá công trình đối với công trình được lập đơn giá riêng.

V. Thẩm định dự án đầu tư:

Các nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại mục C Thông tư số 02/UB-TT ngày 22/12/1995 "Hướng dẫn việc lập, thẩm định dự án đầu tư và Quyết định đầu tư" của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

VI. Thẩm định thiết kế kỹ thuật:

Thiết kế kỹ thuật thi công các công trình xây dựng trong nước  thực hiện theo các quy định của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 177/CP của Chính phủ, nội dung thẩm định được quy định tại quyết định số 536/BXD-GĐ ngày 14/12/1994 của Bộ Xây dựng.

VII. Thẩm định tổng dự toán công trình xây dựng kèm theo thiết kế kỹ thuật quy định ở mục VII và thực hiện theo điều 26 của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ. Thông tư liên Bộ số 03/TTLB ngày 25/1/1995 "Hướng dẫn thi hành Điều lệ Quản lý Đầu tư và xây dựng" và Thông tư số 23/ BXD-VKT ngày 15/12/1994 của Bộ Xây dựng về "Hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư".

VIII. Thẩm định dự án và thiết kế các công trình thuộc dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định tại Nghị định 191/CP ban hành ngày 28/12/1994 của Chính phủ và Thông tư số BXD-CSXD ban hành ngày 30/3/1995 của Bộ Xây dựng.

IX. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng:

1. Kiểm định chất lượng nền, móng công trình.

2. Kiểm định chất lượng của bán thành phẩm băng betông, bê tông cốt thép, kết cấu kim loại, vật liệu xây dựng khác trong quá trình xây dựng.

3. Kiểm định chất lượng các công việc, trang trí hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị nội thất, cấp điện, cấp nước...

4. Kiểm định chất lượng các thiết bị công nghệ lắp đặt.

5. Kiểm định đánh giá chất lượng xây lắp từng bộ phận hoặc toàn bộ công trình (khi có yêu cầu).

X. Quản lý dự án

Tổ chức tư vấn có thể hợp đồng với chủ đầu tư để thực hiện từng phần hay toàn bộ công tác quản lý dự án theo hình thức quản lý thực hiện dự án được nêu tại Quyết định điều 45,46,48 của Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn việc thực hiện các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng của Bộ Xây dựng.

XI. Xây dựng thực nghiệm các công việc thuộc đề tài nghiên cứu của tổ chức đó được cơ quan Nhà nước công nhận. Trang trí nội ngoại thất có tính nghệ thuật đặc biệt trong công trình xây dựng.

XII. Đánh giá tài sản, thiết bị là sản phẩm xây dựng để cho các bên góp vốn khi lập dự án đầu tư hoặc trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế cho phù hợp với chính sách giá cả và đúng pháp luật.

XIII. Xác định đánh giá nguyên nhân sự cố công trình và các yếu tố khác liên quan, để lập các phương án gia cố, sửa chữa, cải tạo hoặc phá dỡ.

XIV. Các tổ chức tư vấn xây dựng có đủ điều kiện và năng lực được nhận tổng thầu thiết kế và quản lý dự án đối với các công trình thuộc dự án nhóm B, C theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định 177/CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ hoặc đối với dự án nhóm B có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài.

Điều 3: Xí nghiệp Thiết kế Công nghiệp nhẹ là một doanh nghiệp Nhà nước; hoạt động theo nguyên tắc hạch toán kinh tế, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng, có dấu riêng để hoạt động theo quy định của Nhà nước và theo bản Điều lệ này.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP

Điều 4: Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của xí nghiệp, bao gồm:

A. Lãnh đạo Xí nghiệp

- Giám đốc

- Các phó Giám đốc

- Kế toán trưởng

Giám đốc do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Giám đốc đề nghị, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp bổ nhiệm và miễn nhiệm.

B. Các phòng nghiệp vụ kinh tế, kỹ thuật, nghiệp vụ:

1. Phòng Tổng hợp

2. Phòng Tài chính Kế toán

3. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị

4. Phòng Thiết kế (trong đó có các nhóm thiết kế chuyên ngành)

5. Phòng Tư vấn xây dựng

Phòng có Trưởng phòng, Phó phòng và một số cán bộ, chuyên viên kinh tế kỹ thuật, nghiệp vụ do Trưởng phòng đề nghị, Giám đốc quyết định.

Chương III

CÁC MẶT QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP
Điều 5: Về kế hoạch

1. Căn cứ vào kế hoạch định hướng của Bộ và nhu cầu của thị trường, xí nghiệp tiến hành tiếp xúc, ký kết hợp đồng với khách hàng và lập tiến độ thực hiện các cam kết đã ghi trong hợp đồng; tổ chức thanh quyết toán theo hợp đồng (tháng, quý, năm) và quyết toán hàng năm theo quy định của Nhà nước.

Điều 6: Về lao động tiền lương 

1. Giám đốc Xí nghiệp có quyền tuyển chọn lao động theo yêu cầu sản xuất và chủ động áp dụng các hình thức tổ chức lao động thích hợp, bảo đảm việc làm cho công nhân viên chức. Ngoài chức danh Giám đốc Xí nghiệp và Kế toán trưởng do Nhà nước bổ nhiệm, Xí nghiệp thực hiện chế độ lao động theo Pháp lệnh hợp đồng lao động do Nhà nước công bố ngày 10/9/1990.

2. Giám đốc có quyền khen thưởng những người có thành tích, thi hành kỷ luật đến mức buộc thôi việc đối với những người vi phạm nội quy, quy chế áp dụng trong Xí nghiệp, cho thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc yêu cầu thôi việc, các bên phải báo trước theo thời gian quy định. Người thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm kỷ luật lao động gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đến tính mạng người lao động, phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất hoặc bị xử lý về mặt hình sự.

3. Căn cứ vào các chế độ tiền lượng, phụ cấp của Nhà nước và định mức lao động, Xí nghiệp tính đơn giá tiền lương được tính trên cơ sở đơn giá tiền lương và sản phẩm (dịch vụ) tạo ra.

Xí nghiệp có quyền chọn các hình thức trả lương  thực hiện rộng rãi lương khoán, lương sản phẩm và các hình thức thưởng trên cơ sở phân phối thu nhập theo lao động, kích thích không ngừng năng suất, chất lượng và các yêu cầu, định mức khác của Xí nghiệp.

4. Xí nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ, đúng hạn quỹ bảo hiểm xã hội và thực hiện đúng chế độ bảo hiểm xã hội và các chính sách khác về xã hội của Nhà nước.

Điều 7: Về tài chính:

1. Xí nghiệp được Ngân sách cấp vốn lưu động ban đầu một lần theo mức quy định của Nhà nước. Khi Nhà nước điều chỉnh giá hoặc thay đổi nhiệm vụ, mức vốn đó được xác định lại và được bổ sung. Trong quá trình sản xuất, nhu cầu về vốn tăng lên thi Xí nghiệp đáp ứng bằng vốn tự có hoặc vốn vay. Tiền nhượng, bán vật tư, nguyên liệu và các tài sản lưu động khác phải được hoàn trả lại vốn lưu động của Xí nghiệp.

2. Xí nghiệp được cấp khấu hao cơ bản để đổi mới tài sản cố định theo kế hoạch của Xí nghiệp. Tiền thu được do nhượng, bán, cho thuê, thanh lý tài sản cố định đều phải đưa vào quỹ phát triển sản xuất của Xí nghiệp.

Xí nghiệp được quyền sử dụng linh hoạt các loại quỹ của mình theo nguyên tắc có hoàn lại.

3. Lợi nhuận thuộc quyền sử dụng của Xí nghiệp là phần còn lại của tổng doanh thu trừ tổng chi phí và các khoản nộp phạt, nếu có.

Xí nghiệp phải có trích nộp một phần quỹ phát triển sản xuất để lập quỹ dự trữ tài chính tập trung của cấp trên, và trích một phần quỹ phúc lợi vào Ngân sách địa phương sở tại theo quy định của Nhà nước.

4. Xí nghiệp sử dụng tài sản đúng mục đích kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước. Năm tài chính của Xí nghiệp bắt đầu vào ngày 10 tháng 01 mỗi năm.

5. Xí nghiệp thực hiện chế độ kết toán và thống kê thống nhất của Nhà nước.

Xí nghiệp có quyền tổ chức bộ máy thống kê - kế toán thích hợp, dưới sự điều hành của Kế toán trưởng - Giám đốc Xí nghiệp phải bảo đảm điều kiện để Kế toán trương thực hiện chức năng kiểm soát viên Nhà nước đặt tại Xí nghiệp.

6. Xí nghiệp phải hạch toán giá thành sản phẩm theo đúng các khoản mục, định mức và các chế độ thể lệ quản lý kinh tế-tài chính của Nhà nước.

7. Xí nghiệp chỉ được áp dụng một hệ thống chứng từ sổ sách duy nhất do Nhà nước quy định, thực hiện chế độ báo cáo thống kê đúng yêu cầu về nội dung, thời hạn và gửi đúng các địa chỉ quy định. Xí nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh chế độ kiểm tra, kiểm soát các cấp trên trực tiếp, hoặc cơ quan chủ quản, các cơ quan chức năng tổng hợp, các cơ quan pháp luật Nhà nước.

Chương IV

QUYỀN LÀM CHỦ CỦA TẬP THỂ LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP
Điều 8: Quyền làm chủ của tập thể lao động được thực hiện chủ yếu thông qua hoạt động của đại hội công nhân viên chức, với nhiệm vụ chủ yếu là hoàn thiện bộ máy quản lý để Xí nghiệp ngày một phát triển toàn diện.  

Đại hội công nhân viên chức có quyền hạn quyết định những vấn đề về phương hướng, chủ trương và biện pháp sản xuất kinh doanh, những nguyên tắc phân phối thu nhập của tập thể lao động theo chính sách của Nhà nước. Cải thiện điều kiện lao động, đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức và các vấn đề quan trọng khác thuộc quyền làm chủ của tập thể lao động tại Xí nghiệp.

Điều 9: Hội đồng doanh nghiệp là cơ quan thường trực của đại hội công nhân viên chức. Giám đốc Xí nghiệp là thành viên đương nhiên của Hội đồng doanh nghiệp.

Hội đồng doanh nghiệp có nhiệm vụ: Giám sát việc thực hiện nghị quyết đại hội hội công nhân viên chức, kiến nghị về chủ trương biện pháp cần thiết để thực hiện nghị quyết của đại hội hội công nhân viên chức, tham giá ý kiến với Giám đốc trong việc đào tạo, bố trí, sử dụng khen thưởng, kỷ luật cán bộ giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của đại hội hội công nhân viên chức trong nhiệm kỳ, quyết định triệu tập đại hội hội công nhân viên chức khi cần thiết.

Điều 10: Ban Thanh tra Xí nghiệp thực hiện quyền kiểm tra của tập thể lao động về các mặt sản xuất, kinh doanh, phân phối, về thực hiện nội quy Xí nghiệp, về chấp hành các chính sách, chế độ, pháp luật của Nhà nước, về đấu tranh chống tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác trong Xí nghiệp. Ban Thanh tra Xí nghiệp hoạt động theo yêu cầu của Hội đồng doanh nghiệp, của Ban Chấp hành công đoàn hoặc theo quyết định của đa số thành viên trong Ban.

Chương V

VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI DOANH NGHIỆP
Điều 11: Giám đốc Xí nghiệp tôn trọng sự lãnh đạo của tổ chức Đảng tại Xí nghiệp theo Điều lệ Đảng, tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn và các tổ chức quần chúng khác tại cơ sở hoạt động.

Chi bộ lãnh đạo Xí nghiệp: Ban Chấp hành công đoàn và Ban Chấp hành các tổ chức quần chúng khác tham gia quản lý Xí nghiệp song không trực tiếp quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của đại hội công nhân viên chức, Hội đồng doanh nghiệp và của Giám đốc Xí nghiệp.

Điều 12: Giám đốc Xí nghiệp định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Xí nghiệp với Chi bộ và Hội đồng doanh nghiệp. Chi bộ và Ban Chấp hành các đoàn thể quần chúng có quyền kiến nghị với Ban Giám đốc những biện pháp cần thiết trong điều hành sản xuất kinh doanh; nếu có những ý kiến không thống nhất thì Giám đốc quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước đại hội công nhân viên chức và trước cấp trên.

Điều 13: Xí nghiệp chịu sự chỉ đạo của một cơ quan chủ quản cấp trên là Bộ Công nghiệp.

Cơ quan chủ quản cấp trên thay mặt Nhà nước ra quyết định thành lập hay giải thể Xí nghiệp, kiểm tra, kiểm soát việc Xí nghiệp thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước, giải quyết các yêu cầu của Xí nghiệp về trách nhiệm của Nhà nước đối với Xí nghiệp.

Điều 14: Xí nghiệp chịu sự lãnh đạo của chính quyền địa phương về quản lý an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phúc lợi xã hội, về quản lý dân cư và lao động, quản lý kết cấu hạ tầng, chịu sự kiểm tra của chính quyền địa phương về thi hành các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15: Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được cơ quan chủ quản cấp trên ra quyết định ban hành./.
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